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PHỤ LỤC 
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VĂN BẢN LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO  SƠ KẾT 5 NĂM 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng 5 năm 2025
 của UBND xã Đức Hiệp)
-----
1. Số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
	Năm
	Văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn
	Cơ quan ban hành văn bản
	Ghi chú


	
	Số, ngày, tháng, năm
	Nội dung
	
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	[bookmark: _GoBack]số 22-QĐ/ĐU
	về việc ban hành Quy chế công tác dận vận của hệ thống chính trị.

	Đảng ủy xã Đức Hiệp
	

	2023
	02/QĐ-UBND ngày 17/02/2023
	Phân công đồng chí Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác Dân vận chính quyền, Dân vận khéo
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	21/KH-UBND ngày 10/03/2023
	Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	27/KH-UBND ngày 15/3/2023
	Tự kiểm tra, đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	49/QĐ-UBND ngày 16/3/2023
	về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2023 xã Đức Hiệp
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	01/QĐ-BCĐ ngày 17/3/2023
	về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 xã Đức Hiệp.
	UBND xã Đức Hiệp
	

	2024
	01/QĐ-UBND ngày 04/01/2024

	Phân công đồng chí Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác Dân vận chính quyền, Dân vận khéo
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	27/KH-UBND ngày 13/3/2024
	Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024
	UBND xã Đức Hiệp
	

	
	29/KH-UBND ngày 15/3/2024
	Tự kiểm tra, đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024
	UBND xã Đức Hiệp
	

	4/2025
	22/KH-UBND ngày 20/3/2024
	Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2025
	UBND xã Đức Hiệp
	


2. Công tác kiểm tra việc thực hiện dân vận chính quyền
2.1. Cấp tỉnh
	Cấp tỉnh

	Năm
	Số đoàn kiểm tra
	Số cuộc kiểm tra
	Số đơn vị được kiểm tra

	Năm 2021
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	

	Năm 2024
	
	
	

	Năm 2025
	
	
	


2.2. Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	Năm
	Số đoàn kiểm tra
	Số cuộc kiểm tra
	Số đơn vị được kiểm tra

	Năm 2021
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	

	Năm 2024
	
	
	

	Năm 2025
	
	
	


3. Kết quả xử lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (2021 - 2025)
3.1. Đơn khiếu nại
	Đơn vị
	Tiếp nhận, giải quyết

	
	Số lượng đã tiếp nhận (đơn)
	Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (đơn)
	Số đơn đã giải quyết (đơn); đạt tỷ lệ %
	Số đơn tồn đọng (đơn); chiếm tỷ lệ %)

	Cấp huyện
	
	
	
	

	Cấp xã
	0
	0
	0
	0


3.2. Đơn tố cáo
	Đơn vị
	Số lượng đơn đã tiếp nhận (đơn)
	Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (đơn)
	Số đơn đã giải quyết (đơn); đạt tỷ lệ %
	Số đơn tồn đọng (đơn); chiếm tỷ lệ %

	Cấp huyện
	
	
	
	

	Cấp xã
	2
	1
	1/1, đạt 100%
	0


4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại, tiếp công dân (2021 - 2025)
	Chủ tịch UBND huyện
	Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã

	Số lần tiếp định kỳ
(lượt)
	Số lần tiếp đột xuất (lượt)
	Số lần đối thoại
	Số lần tiếp định kỳ (lượt)
	Số lần tiếp đột xuất (lượt)
	Số lần đối thoại

	
	
	
	52
	1
	3


5. Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài ở địa phương (2021 - 2025)

	Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc đã giải quyết dứt điểm (vụ); đạt tỷ lệ %
	Số vụ việc tồn đọng (vụ); chiếm tỷ lệ %

	Cấp huyện
	
	

	Cấp xã
	1/1, đạt 100 %
	0



6. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở (2021 - 2025)

	Số lượng vụ, 
việc hòa giải
	Số vụ, việc hòa giải thành công;
 đạt tỷ lệ ... %

	05
	03/05, đạt: 60%







